
Biểu số 52.NĐ số 31

Đơn vị: Triệu đồng

Tuyệt đối
Tương đối 

(%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

TỔNG CHI NSĐP 304.451 275.398 (29.053) 90,5

A
CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN 

SÁCH CẤP DƯỚI

B
CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO 

LĨNH VỰC 
304.451 264.236 (40.215) 86,8

I Chi đầu tư phát triển 68.723 62.867 (5.856) 91,5

1 Chi đầu tư cho các dự án 68.723 62.867 (5.856) 91,5

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 6.615 6.205 (410) 93,8

- Chi văn hóa thông tin

- Chi các hoạt động kinh tế

- Chi sự nghiệp y tế 3.090 2.830 (260) 91,6

- Chi an ninh 

-
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà 

nước, đảng, đoàn thể
3.450 3.450

- Các hoạt động kinh tế 59.018 50.382 (8.636) 85,4

- Chi đầu tư khác

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 218.797 199.211 (19.586) 91,0

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 100.143 100.189 46 100,0

- Chi quốc phòng 5.237 4.691           (546) 89,6

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 7.526 7.409           (117) 98,4

- Chi y tế, dân số và gia đình 266 71 (195) 26,7

- Chi văn hóa thông tin 1.433 2.354 921 164,3

- Chi phát thanh, truyền hình 114 107 (7) 93,9

-
Chi Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số
489 483 (6) 98,8

- Chi thể dục thể thao 129 118 (11) 91,5

- Chi bảo vệ môi trường 60 (60)

-
Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà 

nước, đảng, đoàn thể
58.472 62.296 3.824 106,5

- Chi các hoạt động kinh tế 14.065 12.419 (1.646) 88,3

- Chi đảm bảo xã hội 8.913 9.074 161 101,8

- Chi thường xuyên khác 21.950 (21.950)

III Dự phòng ngân sách 7.100 (7.100)

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 9.831 (9.831)

V Chi nộp ngân sách cấp trên 2.158 2.158

C
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 

SAU
11.162 11.162

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày        /4/2026 của UBND phường Chơn Thành)

STT Nội dung Dự toán Quyết toán 

So sánh
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